
TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 49/2023/HS-PT   

Ngày:  28  - 7 - 2023 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hưng Dũng  

Các Thẩm phán:   Ông Lâm Bách 

 Ông Cao Thiện Vinh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Dung là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 58/2023/TLPT-HS ngày 23 

tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Ninh Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Đỗ Quốc H (tên gọi khác: Bin), sinh năm 

2004 tại Ninh Thuận; Nơi cư trú: Khu phố 6, phường P, thành phố P, tỉnh Ninh 

Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông (không rõ) và bà 

Nguyễn Thị Tuyết S; Vợ con chưa có. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 26/7/2022, bị Công an thành phố P xử phạt vi phạm hành 

chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí thô sơ (dao 

găm)”, đã nộp phạt ngày 29/6/2022. 

Nhân thân: 

- Tại Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2021 bị Ủy ban nhân dân 

phường P1, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

1.500.000 đồng về hành vi “Sử dụng các loại vũ khí trái quy định nhưng chưa 

gây hậu quả”, đã nộp phạt ngày 30/3/2021; 

- Ngày 26/7/2022, bị Tòa án nhân dân huyện N xử phạt 07 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo 

Bản án số 38/2022/HS-ST; 
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- Ngày 31/5/2023, bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt 07 năm tù 

giam về tội “Giết người”, theo Bản án số 20/2023/HS-ST (Bản án chưa có hiệu 

lực pháp luật). 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/10/2022, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an thành phố P, tỉnh Ninh Thuận (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 09/10/2022, Công an thành phố P phối hợp 

với Công an phường P tiến hành tuần tra trên địa bàn phường. Khi tuần tra đến 

đoạn đường 21 tháng 8 thuộc khu phố 1, phường P, thành phố P phát hiện 

Nguyễn Đỗ Quốc H và Nguyễn Văn M có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu 

kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên tay của Nguyễn Đỗ 

Quốc H đang cầm 02 bịch nylon, bên trong chứa cành lá cây khô (nghi là ma túy 

loại cần sa) nên lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội 

quả tang đối với Nguyễn Đỗ Quốc H, tạm giữ, niêm phong tang vật và mời H về 

làm việc. 

Tại Kết luận giám định số 5599/KL-KTHS ngày 12/10/2022 của Phân 

viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Cành, 

lá cây khô đựng trong 02 gói nylon gửi đến giám định là chất ma túy, loại Cần 

Sa; Khối lượng 3,0940 gam. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Đỗ Quốc H khai nhận thông qua mạng xã hội 

Facebook, H đã đặt mua 10 gói cần sa với giá 800.000 đồng (tương đương 

80.000 đồng/gói) từ một người không rõ nhân thân, lai lịch. Sau khi mua, cần sa 

được gửi về cho H qua xe khách (không rõ tên nhà xe), H đã sử dụng cá nhân 

hết 04 gói, số còn lại H đã bán cho Nguyễn Văn M 03 lần. Cụ thể như sau: 

- Lần 1: Khoảng 17 giờ ngày 06/10/2022, M dùng số điện thoại 

0909338826 gọi vào số 0785237177 của H hỏi mua 02 gói ma túy cần sa, H 

đồng ý bán với giá 200.000 đồng giao ma túy cho M tại đoạn đường 21 tháng 8, 

thuộc khu phố 1, phường P, thành phố P. 

- Lần 2: Khoảng 18 giờ ngày 07/10/2022, với cách thức giao dịch, địa 

điểm nêu trên, H đã bán cho M 02 gói ma túy cần sa với giá 200.000 đồng. 

- Lần 3: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 09/10/2022, với cách thức giao dịch 

như trên, H đã đồng ý bán cho M 02 gói ma túy cần sa với giá 200.000 đồng. 

Khi H mang ma túy đến giao cho M tại đoạn đường 21 tháng 8, thuộc khu phố 1, 

phường P, thành phố P nhưng chưa kịp giao thì bị lực lượng Công an bắt quả 

tang. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Ninh Thuận quyết định: 

Căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 251; Điểm r, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 55; Điều 56 Bộ luật Hình sự; 

Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 
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Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H 06 (sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 09/10/2022. 

Tổng hợp hình phạt: Buộc bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H chấp hành hình phạt 

chung cho Bản án số 38/2022/HS-ST của Tòa án nhân dân huyện N và Bản án 

này là 06 (sáu) năm 07 (bảy) tháng tù. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 02/6/2023, bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

- Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H làm đúng 

trong thời hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

- Về nội dung: Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân 

và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H mức án 06 năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự là phù 

hợp. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 

bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 

Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình 

tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H đã thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 

09/10/2022, trên đoạn đường 21 tháng 8, thuộc khu phố 1, phường P, thành phố 

P, Nguyễn Đỗ Quốc H đã bán trái phép chất ma túy loại cần sa tổng cộng 03 lần 

cho Nguyễn Văn M, thu được số tiền 400.000 đồng. Khối lượng ma túy thu giữ 

của H khi bắt quả tang là 3,0940 gam loại cần sa. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác 

định bị cáo H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 
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[3] Xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đỗ 

Quốc H: Bị cáo là người có nhân thân xấu, hành vi phạm tội của bị cáo là rất 

nghiêm trọng, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với 

các chất ma túy, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, cần xử 

phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng để răn đe giáo dục bị cáo cũng như 

nhằm tác dụng phòng ngừa chung.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: tự khai ra những lần phạm tội trước 

đó; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tác 

động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy để xử 

phạt bị cáo mức án 06 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, 

bị cáo phạm tội mới trong thời gian thử thách nên Tòa án cấp sơ thẩm đã chuyển 

hình phạt 07 tháng tù cho hưởng án treo tại Bản án số 38/2022/HS-ST ngày 

27/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện N thành 07 tháng tù giam và tổng hợp 

hình phạt chung của hai bản án là 06 năm 07 tháng tù có căn cứ, đúng quy định 

pháp luật. 

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do 

đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của Bản án sơ thẩm như đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

Do Bản án số 20/2023/HS-ST ngày 31/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận chưa có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chưa 

tổng hợp hình phạt chung với bản án này. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận 

nên bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H; Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-ST ngày 19/5/2023 của Tòa án nhân dân thành 

phố P, tỉnh Ninh Thuận. 

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 54; Điều 55; Điều 56 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H 06 (sáu) năm tù về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 
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Tổng hợp hình phạt tại Bản án số 38/2022/HS-ST ngày 27/6/2022 của 

Tòa án nhân dân huyện N với Bản án này là 06 (sáu) năm 07 (bảy) tháng tù. 

Buộc bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H phải chấp hành hình phạt chung của hai 

bản án là 06 (sáu) năm 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được 

tính từ ngày tạm giữ 09/10/2022. 

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Đỗ Quốc H phải nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự phúc thẩm. 

- Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 28/7/2023. 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND, TAND TP.P; 

- Công an TP. P; 

- Chi cục THADS TP.P; 

- Bị cáo;  

- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Phòng KTNV- THA; HCTP;                                                                                         

- Lưu án văn, hồ sơ.    Lê Hưng Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Thẩm phán 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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Lâm Bách         Cao Thiện Vinh 

 

 

 

 

Lê Hưng Dũng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC 

THẨM 
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- VKSND tỉnh Ninh Thuận;     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
- VKSND, TAND TP.PR-TC; 

- Công an TP PR-TC; 

- Chi cục THADS TP PR-TC; 

- Bị cáo;  

- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Phòng KTNV- THA; HCTP;                                                                                         

- Lưu án văn, hồ sơ.                 Lê Hưng Dũng 

 

 


